
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TẾT- MÙA XUÂN LỚP 4TB
Năm học 2024 – 2025

Stt CHỦ ĐỀ: 
"TẾT VÀ MÙA 

XUÂN"

Ghi 
chú

Nhánh 
1 Nhánh 2 

 
 

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Ngày 

tết quê 
em

Mùa xuân của 
bé

6

Thực hiện đúng, đủ, 
nhịp nhàng các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập 
thể dục

Bài 6: - Hô hấp: Hít vào, thở 
ra (Thổi nơ)                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tay: Vỗ 2 tay vào nhau, phía 
trước, phía sau.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lưng, bụng: Nghiêng  người 
sang 2 bên, kết hợp tay chống 
hông,                                                                                                                                                                                                                                                               
Chân: đưa từng chân về phía 
trước, phía sau                                                                                                                                                                                                                                      
Bật: Bật luân phiên chân 
trước, chân sau

lớp + 
khối 

Sân 
chơi TDS TDS TDS

12

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện vận 
động đi khuỵu gối liên 
tục 2m đúng kĩ thuật

Đi khuỵu gối Đi khuỵu gối lớp + 
khối 

Sân 
chơi TDS TDS TDS

22
Chạy được 20m liên tục 
theo hướng thẳng trong 
10 giây

 Chạy 20m trong 
khoảng 10giây

- TCVĐ "Thi chạy nhanh 
nhất" Lớp Sân 

chơi HĐNT   
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23

Đá được quả bóng vào 
đích ở khoảng cách xa 
1,5m với đích rộng 
0,6m

Đá bóng vào gôn TCVĐ:Đá bóng vào gôn Lớp Sân 
chơi HĐNT   

31

Tung bóng thẳng lên 
cao và bắt bóng bằng 2 
tay ở độ cao 40-50cm, 
không làm rơi bóng

Tung bóng lên cao và 
bắt bóng bằng 2 tay

- Tiết học: Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 tay Lớp Sân 

chơi  HĐH  

35

Ném vật về phía trước 
bằng 2 tay đúng kỹ 
thuật ở khoảng cách xa 
3m

- Ném xa bằng 2 tay - Tiết học: Ném xa bằng 2 tay Lớp Sân 
chơi HĐH   

49
Thực hiện được vận 
động vo, xoáy, xoắn, 
vặn

Vo, xoáy, xoắn, vặn
Làm hoa, quả ngày tết

Lớp
Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG

63 Cắt, xé thành thạo theo 
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng 
dài hơn 10cm Làm dây xúc xích trang trí Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

78

Thích chơi trò chơi dân 
gian, trò chơi vận động. 
Biết được tên và luật 
chơi, cách chơi một số 
trò chơi dân gian, trò 
chơi vận động. Biết 
phối hợp với bạn trong 
khi chơi, chơi đoàn kết, 
vui vẻ.

Chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động

-TCDG: Ném còn, nhảy sạp
- TCVĐ: Bắt chuồn chuồn, 
tôm cua cá.

lớp + 
khối 

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNTTÀI L
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85
Biết 4 nhóm thực phẩm 
và phân loại một số 
thực phẩm theo nhóm

Nhận biết tên một số 
thực phẩm thông 
thường và các nhóm 
thực phẩm (trên tháp 
dinh dưỡng)

Trò chuyện cùng trẻ về thực 
phẩm theo nhóm dình dưỡng Lớp Lớp 

học
VS-
AN  VS-

AN

95
Kể được một số món ăn 
đặc trưng thường dùng 
trong các ngày lễ, tết

Tìm hiểu các món ăn 
đặc trưng ngày lễ, tết

Tiết học: Khám phá bánh 
chưng Lớp Lớp 

học HĐH   

104
Trẻ được chăm sóc sức 
khoẻ dinh dưỡng theo 
khoa học

- Hướng dẫn cách chế 
biến một số món ăn 
dành cho trẻ
'- Một số chế độ ăn khi 
trẻ bị bệnh
'- Hướng dẫn kỹ thuật 
sơ cứu thông thường

- Xem video về cách phòng 
bệnh mùa đông xuân Lớp Lớp 

học   HĐC

125
Làm quen một số cách 
bảo quản thực phẩm, 
thức ăn đơn giản

Một số cách bảo quản 
thực phẩm, thức ăn 
đơn giản

Cách bảo quản thức ăn trong 
ngày tết Lớp Lớp 

học HĐC  

128
Có một số thói quen tốt 
trong vệ sinh, phòng 
bệnh khi được nhắc nhở

- Bỏ rác đúng nơi quy 
định - Trẻ thực hành phân loại rác Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

130
Biết ích lợi và lựa chọn 
sử dụng trang phục phù 
hợp thời tiết

- Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục phù 
hợp thời tiết

- Trò chuyện với trẻ về cách 
mặc trang phục phù hợp với 
mùa xuân
'- Trò chơi: Bé chọn đúng 
trang phục.

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT
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160

Biết đặc điểm ích lợi, 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại cây, 
hoa, quả

Đặc điểm bên ngoài 
của một số loại 
cây,xanh gần gũi, ích 
lợi và tác hại đối với 
con người

- HĐNT: 
- Quan sát cây, hoa, vườn 
rau…
- Chăm sóc cây trong vườn 
trường...
- Gieo cây cải cúc, sự nẩy 
mầm của đỗ xanh

Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

194

Biết gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng trong 
phạm vi 4, đếm và nói 
kết quả. Biết tách một 
nhóm đối tượng thành 
các nhóm nhỏ hơn.

Gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 4, đếm 
và nói kết quả. Tách 
một nhóm đối tượng 
thành các nhóm nhỏ 
hơn.

- Tiết học: Tách gộp trong 
phạm vi 4 Lớp Lớp 

học  HĐH  

201

 Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 3 đối tượng  
AAB và tiếp tục thực 
hiện sao chép lại 

- So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp và sắp 
xếp theo quy tắc AAB

-Tiết học : Xếp theo quy tắc 
trên 3 đối tượng AAB (2-1) Lớp Lớp 

học   HĐH

228
- Trẻ kể tên và nói được 
đặc điểm của một số 
ngày lễ hội 

- Trẻ biết ngày 1/1 âm 
lịch là Tết Nguyên 
Đán, ý nghĩa và các 
hoạt động diễn ra 
trong ngày tết

- Tiết học: Bé với  mùa xuân Lớp Lớp 
học  HĐH  

240

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề Tết, 
mùa xuân

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề Tết, mùa xuân

Truyện:  Thỏ con và mùa 
xuân

Lớp Lớp 
học   HĐH
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249

Có khả năng nghe các  
ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi

Nghe các bài ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi

- HĐH: Đồng dao "Xúc xắc 
xúc xẻ" Lớp Lớp 

học  HĐH  

270

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, đông dao, ca 
dao phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề Tết, mùa 
xuân

Đọc thuộc bài thơ, 
đông dao, ca dao phù 
hợp với độ tuổi

- HĐH: Dạy trẻ đọc thơ "Tết 
đang vào nhà"

Lớp

Lớp 
học

HĐH   

293 Tập tô, tập đồ các nét 
chữ Tô, đồ các nét chữ Bé tập tô nét ngang Lớp Lớp 

học  HĐC HĐC

309

- Cố gắng hoàn thành 
công việc được 
giao(trực nhât, dọn đồ 
chơi)

Gấp quần áo - Kĩ năng gấp quần áo Lớp Lớp 
học   HĐH

328

- Biết trao đổi, thỏa 
thuận với bạn bè cùng 
thực hiện hoạt động 
chung(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn 
trong khi chơi, trực 
nhật

-  VS-AN: 
+ Phân công công việc cho 
các bạn trong tổ (Kê, cất bàn 
ghế, lau bàn, phơi khăn)
+ Trẻ biết cùng cô chuẩn bị 
giờ ăn.
+ Biết để bát đúng nơi quy 
định, làm vệ sinh cá nhân.
+ Dạy trẻ biết trải chiếu, lấy 
gối…
+ Ngủ dậy biết cất gối, chăn 
đúng nơi quy định 
- HĐH: Bé tập gói bánh 
chưng

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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340

- Trẻ vui sướng vỗ tay, 
làm động tác mô phỏng 
và sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc 
của mình khi nghe các 
âm thanh gợi cảm và 
ngắm nhìn các vẻ đẹp 
của sự vật, hiện tượng

'- Biết bộc lộ cảm xúc 
vui sướng, vỗ tay, làm 
động tác mô phỏng và 
sử dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm xúc 
của mình khi nghe các 
âm thanh gợi cảm và 
ngắm nhìn vẻ đẹp của 
các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm nghệ 
thuật

- Nghe các bài hát trong chủ 
đề: Sắp đến tết rồi, Ngày tết 
quê em

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

347

'-Chú ý nghe, thích thú 
(hát, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe và đọc 
thơ đồng dao, ca dao, 
tục ngữ, thích nghe và 
kể câu chuyện

Nghe bài hát, bản nhạc 
thơ đồng dao, ca dao, 
tục ngữ, kể chuyện 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề Tết, mùa xuân

- Nghe các bài hát trong chủ 
đề Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT

361

- Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình cảm 
của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ 
trong chủ đề Tết, mùa 
xuân

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát 
trong chủ đề Tết, mùa 
xuân

- TH: KNCH "Sắp đến Tết 
rồi"

Lớp Lớp 
học HĐH   

375

Có khả năng vận động  
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản 
nhạc với hình thức vận 

Vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 
điệu của bài hát, bản 

- TH: VĐMH "Mùa xuân đến 
rồi " Lớp Lớp 

học  HĐH  
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động minh họa chủ đề 
Tết- Mùa xuân

nhạc múa chủ đề Tết- 
Mùa xuân

386

- Trẻ biết phối hợp các 
nguyên  vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm

- Phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên nhiên, 
phế liệu để tạo ra các 
sản phẩm

- HĐH: Bé trang trí bao lì xì Lớp Lớp 
học HĐH   

396

- Trẻ biết sử dụng các 
kĩ năng vẽ để tạo ra sản 
phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng/ 
đường nét chủ đề Tết, 
mùa xuân

Sử dụng kĩ năng vẽ  để 
tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối chủ đề 
Tết, mùa xuân

- Vẽ vườn hoa mùa xuân Lớp Lớp 
học HĐG  HĐH

406

-  Trẻ biết xé, cắt theo 
đường thẳng đường 
cong...và dán thành sản 
phẩm có màu sắc, bố 
cục

Sử dụng các kĩ năng 
cắt, xé dán, xếp hình 
để tạo ra sản phẩm có 
màu sắc, kích thước, 
hình dáng, đường nét

- HĐ: Cắt dán hoa đào, hoa 
mai từ nguyên vật liệu khác 
nhau (xốp hoa quả)

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

416

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Sử dụng kĩ năng nặn 
để tạo ra sản phẩm có 
màu sắc, kích thước, 
hình dáng, đường nét

- HĐ: Bé nặn mâm ngũ quả Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

423

Có khả năng lựa chọn 
và tự thể hiện các hình 
thức vận động theo bài 
hát, bản nhạc.

- Lựa chọn, thể hiện 
các hình thức vận 
động theo nhạc

- TH: Âm nhạc cuối chủ đề Lớp Lớp 
học   HĐH

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 65 63 26
-Lĩnh vực nhận thức  22 25 2
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-Lĩnh vực ngôn ngữ  3 4 3
-Lĩnh vực TC-KNXH   6 6 2
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ   9 7 6
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  28 25 24
Trong đó: - Đón trả trẻ  3 3 4
- Thể dục sáng  3 3 3
- Hoạt động góc  6 6 4
- Hoạt động học  6 6 4
- Hoạt động ngoài trời  6 4 2
- Vệ sinh - ăn ngủ  4 3 3
- Hoạt động chiều  1 1 3
- Hoạt động học    5 5 5

 + Giờ thể chất   1 1 0
 + Giờ nhận thức   1 2 1
 + Giờ ngôn ngữ   1 1 1
 + Giờ TCKNXH   0 0 1
 + Giờ thẩm mỹ   2 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về 

sự điều chỉnh 

Ngày tết quê em 1 Từ ngày 20/01 đến ngày 
24/01/2025

Trần Thị Như Hoa
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Mùa xuân của bé 2 Từ ngày 03/02 đến ngày 
14/02/2025

Nguyễn Thị Khánh 
Huyền

III. CHUẨN BỊ:

       Nhánh

Đối tượng
Nhánh “Ngày tết quê em” Nhánh “Mùa xuân của bé”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD chủ đề “Ngày Tết quê 
em”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, cùng trẻ thiết kế 
các góc chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho 
các góc chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh “Mùa xuân của bé”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh cùng trẻ thiết kế 
các góc chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các góc 
chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong ngày.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, 
vệ sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

Phụ huynh - Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh
- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu cùng giáo 
viên

- Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ về chủ 
đề nhánh
- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu cùng giáo viên
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Trẻ - Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 ĐT

- Trò chuyện với trẻ về cách mặc trang phục phù hợp với mùa xuân
- Trò chuyện về 1 số hoạt động diễn ra trong ngày Tết
- Trò chuyện về 1 số món ăn đặc trưng có trong ngày Tết
*Cho trẻ xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện.
- Tranh ảnh về ngày tết quê em, mùa xuân của bé
 - Xem video: Gói bánh chưng ngày tết, Chợ Tết, Chợ Hoa,…
 - Kể chuyện, thơ: Thỏ con và mùa xuân, Tết đang vào nhà… 
- Nghe hát: Sắp đến tết rồi, Xuân yêu thương… 
- Trẻ nghe và hát một số bài hát về Tết và mùa xuân: Xuân ơi xuân xuân đã về, ngày tết quê em, Sắp đến tết rồi. 
*Chơi theo ý thích: - Trẻ chọn 1 số góc chơi, chơi lắp ghép nội dung chơi và đồ dùng đồ chơi theo ý thích. - Trẻ 
đọc sách truyện trong thư viện.

2 TDS
* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), chạy chậm, chạy 
nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Hô hấp: Hít vào, thở ra (Thổi nơ)                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tay: Vỗ 2 tay vào nhau, phía trước, phía sau.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lưng, bụng: Nghiêng  người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông,                                                                                                                                                                                                                                                               
Chân: đưa từng chân về phía trước, phía sau                                                                                                                                                                                                                                      
Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
- Trò chơi: Trồng cây chuối
*Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

Ngày 20/1 Ngày 21/1 Ngày 22/1 Ngày 23/1 Ngày 24/1

N 1
PTTC

Ném xa bằng 2 
tay

PTNT
Khám phá chiếc 
bánh chưng ( 5E)

PTNN
Thơ: “ Tết đang 

vào nhà”

PTTM

Trang trí phong 
bao lì xì 

PTTM

Dạy KNCH: “Sắp 
đến tết rồi”

Ngày 03/2 Ngày 04/2 Ngày 05/2 Ngày 06/2 Ngày 07/2

PTTC
Tung bóng lên cao 
và bắt bóng bằng 2 

tay

PTNT
Tách gộp trong 

phạm vi 4

PTNT
Bé với mùa xuân

PTNN
Đồng dao "Xúc xắc 

xúc xẻ"

PTTM

VĐMH “ Mùa xuân 
đến rồi”

3 HĐH
N2

Ngày 10/2 Ngày 11/2 Ngày 12/2 Ngày 13/2 Ngày 14/2
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

PTNN

Truyện: Thỏ con 
và mùa xuân.

PTNT
Xếp theo quy tắc 
của 3 đối tượng 

AAB

PTTM
Vẽ vườn hoa mùa 

xuân

PTNT
Kỹ năng gấp quần 

áo

PTTM
Âm nhạc cuối chủ 
đề: Xuân yêu 
thương

Ngày 20/1 Ngày 21/1 Ngày 22/1 Ngày 23/1 Ngày 24/1

N1

- Quan sát : Cây 
hoa đào
- TCVĐ : Chạy 
tiếp cờ
- Chơi tự do tại 
khu vực nhà xe 
dàn dây leo

- Quan sát: Góc 
chợ quê
- TCVĐ: Vận động 
viên giỏi
- Chơi tự do tại 
khu vực sân bóng

- Quan sát: Thời 
tiết
- Trò chơi VĐ : 
Bật qua vật cản
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích

- Quan sát: chiếc 
bánh trưng
- TCVĐ: Ai chạy 
nhanh nhất
- Chơi tự do tại 
khu vực sân bóng

- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Đá bóng 
vào gôn
- Chơi tự do tại khu 
vực góc trò chơi dân 
gian

Ngày 03/2 Ngày 04/2 Ngày 05/2 Ngày 06/2 Ngày 07/2

4

HĐ
NT

N2

-Quan sát vườn 
rau

-TCVD: Đi cà 
kheo

-Chơi tự do

-Quan sát sự nảy 
mầm của rau cải.
TCVD: Tôm cua 

cá

-Quan sát cây táo
TCDG: Ném còn

-Chơi tự do

-Quan sát cây hoa 
hạnh phúc

- TCVD: Mèo đuổi 
chuột

-Chơi tự do

-Quan sát thời tiết
-TCVD: Kéo co

-Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 10/2 Ngày 11/2 Ngày 12/2 Ngày 13/2 Ngày 14/2

-Quan sát hoa 
mười giờ.

-TCVĐ: Kéo co.

-Chơi tự do.

-Trò chuyện về 
màu sắc của hoa 
hồng.

-TCDG: Nu na nu 
nống.

-Chơi tự do.

-Quan sát mâm 
ngũ quả ngày Tết

-TCDG: Nhảy lò 
cò.

-Chơi tự do.

- Quan sát hoa mai.

-TCDG: Ném vồng 
cổ chai.

-Chơi tự do.

-Trò chuyện về cách 
giữ hoa tươi lâu.

-TCVĐ: Gieo hạt.

-Chơi tự do.

5

Vệ 
sinh, 
ăn, 
ngủ

- Có kĩ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi 
đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Biết tự thay quần áo khi bị bẩn ướt để vào đúng nơi quy định.
- Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. 
- Biết giữ vệ sinh thân thể
- Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
-Trẻ thực hành phân loại rác
-Trò chuyện cùng trẻ về thực phẩm theo nhóm dình dưỡng
+ Phân công công việc cho các bạn trong tổ (Kê, cất bàn ghế, lau bàn, phơi khăn)
+ Trẻ biết cùng cô chuẩn bị giờ ăn.
+ Biết để bát đúng nơi quy định, làm vệ sinh cá nhân.
+ Dạy trẻ biết trải chiếu, lấy gối…
+ Ngủ dậy biết cất gối, chăn đúng nơi quy định
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 20/1 Ngày 21/1 Ngày 22/1 Ngày 23/1 Ngày 24/1

N1
Trò chuyện về 
các loại thực 
phẩm ngày tết 

Đọc thơ “Tết đang 
vào nhà”

 Nghe truyện: “sự 
tích bánh chưng 

bánh dầy”

Tô màu tranh ngày 
Tết

Hướng dẫn trẻ cách 
bảo quản thức ăn 

trong ngày tết

Ngày 03/2 Ngày 04/2 Ngày 05/2 Ngày 06/2 Ngày 07/2

Bé học vở tạo 
hình

Nặn mâm mũ quả 
ngày Tết

Ôn số từ 1- 5 Tập tô các nét chữ Ôn bài hát: Tết đến 
rồi

Ngày 10/2 Ngày 11/2 Ngày 12/2 Ngày 13/2 Ngày 14/2

6
Hoạt 
động 
chiều

N2
-  Xem video về 
cách phòng bệnh 
mùa đông xuân

-Trò chuyện về 
mùa xuân

- Ôn bài hát Mùa 
xuân ơi

- Tô màu chữ cái 
A, Ă, Â

- Ôn  thơ: Cây đào.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánhT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2

Nấu 
ăn

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
và thao tác tốt khi chơi.
- Phân biệt được thực phẩm 
sạch, thực phẩm an toàn
- Có kĩ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống
- Biết sử dụng lời nói để trao 
đổi và chỉ dẫn bạn bè trong 
các hoạt động

- Nấu các món ăn 
trong ngày tết
+ Món gà luộc
+ Bánh chưng
+ Bò sốt vang 

- Bộ đồ chơi nấu ăn, 
khoai tây, đùi gà
- Tranh hướng dẫn các 
thao tác làm món gà 
luộc, bánh chưng

x
x

x
1

Góc 
phân 
vai

Bác 
sỹ

- Trẻ thể hiện được tốt vai 
chơi của mình

- Bác sĩ chăm sóc sức 
khỏe cho mọi người

- Bộ đồ chơi bác sĩ, áo, 
bàn làm việc

x x x
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Phân phối vào 
nhánhT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2

Bán 
hàng

- Biết cách chọn đồ dùng 
phù hợp, biết mời chào 
khách mua hàng
- Trẻ thể hiện được rõ vai 
chơi của mình và thao tác tốt 
trong khi chơi

- Chợ quê - Đồ chơi các loại thực 
phẩm ( tôm, cua, cá, thịt, 
giò, mứt tết) bánh chưng,  
hoa quả, bánh kẹo ngày 
tết.
- Tiền, câu đối, dây trang 
trí cây đào
- Trang phục ngày tết 

x x

x

2

Góc 
xây 
dựn

g

- Trẻ có kiến thức, kỹ năng 
xây dựng lắp ghép khuôn 
viên chợ tết, có nhiệm vụ 
phân công mọi người chơi 
đoàn kết, tích cực.

- Xây khuôn viên chợ 
ngày tết
- Xây vườn hoa mùa 
xuân

- Gạch, khối gỗ, hàng 
rào, cây xanh, hoa, thảm 
cỏ, lắp ghép, chai 
nhựa.....
- Mẫu gợi ý các thao tác 
xây khuôn viên chợ, vườn 
hoa

x

x
x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:4

6 1
4/0

1/2
025

bởi T
rầ

n T
hị N

hư H
oa ( 

31308309_h
oattn

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on M
in

h Đ
ức



Phân phối vào 
nhánhT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2

Tạo 
hình

- Biết phối hợp các kĩ năng 
vẽ, nặn,  cắt  dán để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối
- Biết làm ra sản phẩm từ 
các nguyên vật liệu sẵn có
- Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản phẩm 
tạo hình theo ý thích

- Xé dán hoa mùa xuân
- Trang trí cây hoa đào
- Làm bưu thiếp chúc 
tết
- Cắt dán hoa đào, hoa 
mai từ nguyên vật liệu 
khác nhau (xốp hoa 
quả)
-Làm dây xúc xắc 
trang trí
- Bé nặn mâm ngũ quả

- Mẫu của cô, giấy vẽ, 
bút sáp, màu nước  cho 
trẻ vẽ
- Mẫu gợi ý các thao tác 
làm bưu thiếp

- Xốp hoa quả, kéo, 
băng dính
- Giấy màu, keo
- Đất nặn

x

x
x

x

3

Góc 
nghệ 
thuậ

t

Âm 
nhạc

- Biết hát đúng giai điệu, lời 
ca, hát diễn cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm qua bài 
hát, giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ
- Có khả năng vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 

- Biểu diễn các bài hát: 
Hoa lá mùa xuân, mùa 
xuân, bánh chưng 
xanh, mùa xuân đẹp 
quá, em thêm một tuổi, 
sắp đến tết rồi

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: micro, trống, sắc 
xô…
- Mũ chóp

x x x
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Phân phối vào 
nhánhT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2

nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
với các hình thức

Kĩ 
năng

- Trẻ biết tự mặc – cởi quần 
áo, cài quai dép, kéo khóa, 
cài cúc áo, buộc dây giày
- Tết dây buộc bánh chưng

- Bé mặc áo khoác
- Têt dây buộc bánh 
chưng

- Đồ dùng để trẻ tết tóc, 
cài cúc áo, buộc d ây giày
- Dây để trẻ đan tết

x x x

4
Góc
Học 
tập

Toá
n

- Bé biết đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 4;nối nhóm 
đối tượng với số tương ứng; 
biết so sánh, phát hiện quy 
tắc sắp xếp và sắp xếp theo 
quy tắc
- Tách gộp nhóm đối tượng 
trong phạm vi 4 thành 2 
nhóm bằng các cách khác 
nhau và so sánh

- Bé vẽ thêm cho đủ số 
lượng là 4
- Nối tương ứng nhóm 
số lượng với chữ số
- Xếp theo quy tắc
- Tách gộp trong phạm 
vi 4

- Hình ảnh về chủ đề cho 
trẻ đếm và nối tương ứng
 - Mẫu sắp xếp của cô, đồ 
dùng học toán cho trẻ sắp 
xếp
- Bánh chưng

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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                   XÁC NHẬN CỦA BGH                                                                                          NGƯỜI THỰC HIỆN

Phân phối vào 
nhánhT

T
Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2

5 Góc 
sách

- Thích đọc những chữ đã 
biết trong môi trường xung 
quanh

- Đọc sách truyện 
- Bé kể chuyện sáng tạo
- Tô màu chữ cái A, Ă, 
Â

- Tranh truyện cho trẻ kể
- Chữ cái rỗng cho trẻ tô 
màu

x
x

x
x

x
x
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